TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 07: từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2021 (Nộp bài trước: 12g ngày 23/10/2021)
 
TIẾT 1-2: ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ
“Trích Donkihote” (Don quixote)

                 Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=WjUyIvWyWFo
· NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả: Xéc-van-tét (1547 – 1616) là nhà văn nổi tiếng của Tây Ban Nha. (sgk/78)
2. Tác phẩm: 

- Trích từ tác phẩm Donkihote.

- Bố cục: 3 phần.

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:

1. Hiệp sĩ Donkihote:

- Tưởng là những gã khổng lồ ghê gớm.

- Thấy đây là một cuộc chiến đấu chính đáng.

* Diễn biến: 
+ Thúc con ngựa Rô-xi-nan-tê xông lên.

+ Hét lớn “chớ có chạy trốn ...
bọn mi đây”

+ Phi thẳng tới chiếc “Cối xay gió”, đâm mũi giáo vào cánh quạt.

* Hậu quả: 
+ Ngọn giáo gãy tan tành, cả người và ngựa văng ra xa.

+ Bị thương, không được rên la.

+ Suốt đêm không ăn, không ngủ.

( Có nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng hành động điên rồ.

2. Nhân vật Xan-chô Pan-xa:

- Chẳng phải là những tên khổng lồ đâu, mà là những chiếc cối xay gió.

- Chỉ cần đau một chút là rên rỉ ngay.

- Ung dung đánh chén.

- Ngủ một mạch đến sáng.

( Tỉnh táo, chân thật nhưng chú trọng đến hưởng thụ cá nhân mà trở nên tầm thường.

3. Cặp nhân vật tương phản:
	Donkihote
	Xan-cho Pan-xa

	- Quí tộc nghèo

- Gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên con ngựa còm.

- Hiệp sĩ lang thang, trừ gian tà, dũng mãnh, trọng danh dự. 

- Mê muội, hão huyền.


	- Nông dân

- Béo, lùn, cưỡi trên lưng con lừa


- Chăm sóc ngựa, theo hầu Donkihote mong được chiến lợi phẩm, thật thà.

- Tỉnh táo, thực tế 


( Nổi bật tính cách mỗi nhân vật.

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: sgk/80


TIẾT 3: TÌNH THÁI TỪ
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=-SSm9ONLdPQ
· NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):
I. CHỨC NĂNG CỦA TÌNH THÁI TỪ
1. Tìm hiểu ví dụ: sgk/80
a. Nếu lược bỏ từ “à” thì câu này không còn là câu nghi vấn nữa. 

b. Nếu lược bỏ từ “đi” thì câu này không còn là câu cầu khiến nữa. 

c. Nếu không có từ “thay” thì không thể cấu tạo được câu cảm thán. 

d. Từ “ạ” giúp cho câu chào thể hiện tính lễ phép cao hơn.
2. Ghi nhớ 1: sgk/81
II. SỬ DỤNG TÌNH THÁI TỪ
1. Tìm hiểu ví dụ: sgk/81
- Bạn chưa về à? (hỏi, thân mật) 

- Thầy mệt ạ? (hỏi, kính trọng) 

- Bạn giúp tôi một tay nhé! (cầu khiến, thân mật) 

- Bác giúp cháu một tay ạ! (cầu khiến, kính trọng) 

2. Ghi nhớ 2: sgk/81
III. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 7

TIẾT 4: 
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 

KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=T-ua5l-xfoc
· NỘI DUNG (Học sinh ghi phần này vào vở bài học):
I. TỪ SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT ĐẾM ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM
1.Các bước xây dựng đoạn văn :

- Bước 1: Lựa chọn sự việc chính 

- Bước 2: Lựa chọn ngôi kể.

- Bước 3: Xác định thứ tự kể (khởi đầu, diễn biến, kết thúc).

- Bước 4: Xác định yếu tố miêu tả và biểu cảm sẽ dùng trong đoạn văn tự sự.

- Bước 5: Viết thành đoạn văn.
2. Viết đoạn văn: 
a. Em đánh vỡ một lọ hoa đẹp.

b. Em giúp một bà cụ qua đường vào lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại.

c. Em nhận được một món quà bất ngờ nhân ngày sinh nhật hay ngày lễ, tết.
(HS lựa chọn một sự việc để viết thành đoạn văn từ 6 đến 8 câu có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm)

II. LUYỆN TẬP: Học sinh hoàn thành bài tập củng cố tuần 7


· DẶN DÒ:

- Học sinh làm bài tập củng cố tuần 7
- Học sinh ghi phần NỘI DUNG BÀI HỌC vào vở bài học.

- Chuẩn bị bài mới:
 + Chiếc lá cuối cùng (trả lời câu hỏi sgk)
 + Hai cây phong (trả lời câu hỏi sgk)
* Lưu ý: Học sinh làm bài tập củng cố trực tiếp trên K12ONLINE theo từng đơn vị bài học.
BÀI TẬP CỦNG CỐ TUẦN 7
Câu 1: Trong đoạn trích “Đánh nhau với cối xay gió”, bản thân Đôn Ki-hô-tê tự đánh giá cuộc giao tranh của mình với những chiếc cối xay gió như thế nào?

A. Là một cuộc giao tranh lớn.

B. Là một cuộc giao tranh cân bằng giữa hai đối thủ.

C. Là một cuộc giao tranh không phân thắng bại.

D. Là một cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức.

Câu 2: Theo em, vì sao Đôn Ki-hô-tê không để ý đến chuyện ăn, ngủ?

A. Vì Đôn Ki-hô-tê muốn nhường đồ ăn và canh gác cho Xan-chô Pan-xa ngủ.

B. Vì Đôn Ki-hô-tê không muốn có thói quen sinh hoạt như người bình thường. 

C. Vì Đôn Ki-hô-tê muốn mình giống với các hiệp sĩ giang hồ khác, chỉ nghĩ đến tình nương là đủ. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 3: Dòng nào thể hiện đầy đủ kết quả cuộc đánh nhau của Đôn Ki-hô-tê với cối xay gió?

A. Chiếc khiên bị vỡ tan tành, ngọn giáo bị quằn, người và ngựa không việc gì.

B. Ngọn giáo gãy tan tành, chiếc mũ bị văng ra xa, thanh kiếm bị mẻ.

C. Cả người và ngựa ngã văng ra xa, ngựa bị toạc nửa vai, ngọn giáo gãy tan tành.

D. Ngọn giáo gãy tan tành, chiếc khiên bị vỡ đôi, con ngựa bị què chân.

Câu 4: Câu nói sau của Đôn Ki-hô-tê giúp em hiểu gì về con người lão?

"...ta không kêu đau là vì các hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên rỉ, dù xổ cả gan ruột ra ngoài".

                                                                                     (Đánh nhau với cối xay gió)

A. Đây là một người hoàn toàn không biết sợ một ai hay một thế lực nào.

B. Đôn Ki-hô-tê coi thường tất cả mọi sự đau đớn.

C. Đôn Ki-hô-tê muốn noi gương các hiệp sĩ giang hồ.

D. Đôn Ki-hô-tê đang cố tỏ ra không đau đớn trước mặt Xan-chô Pan-xa.

Câu 5: Câu nào dưới đây không sử dụng tình thái từ?

A. Nếu vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao.

B. Giúp tôi với, lạy Chúa!

C. Tôi đã chẳng bảo ngài cẩn thận đấy ư?

D. Những tên khổng lồ nào cơ?

Câu 6: Tình thái từ trong câu "Thầy mệt ạ?" biểu thị điều gì?

A. Nghi vấn, kính trọng.

B. Nghi vấn, bình thường.

C. Cảm thán, bình thường.

D. Cầu khiến, kính trọng.

Câu 7: Đọc đoạn văn dưới đây:  

"Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn."

                                                                                                  (Thạch Lam, Hai đứa trẻ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Hãy cho biết đoạn văn trên có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt nào?
A. Tự sự và nghị luận

B. Biểu cảm và nghị luận

C. Miêu tả và nghị luận

D. Tự sự và miêu tả.

Câu 8: Đọc đoạn văn sau dưới đây:
"Hắn về lần này trông khác hằn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông đặc như thằng săng đá! Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai con mắt gườm gườm trong gớm chết! Hắn mặt cái quần nái đen với áo tây vàng. Cái ngực phanh, đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!"
(Chí Phèo- Nam Cao)
Hãy cho biết đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? 

A. Tự sự, miêu tả, biểu cảm.

B. Tự sự, biểu cảm.

C. Miêu tả, biểu cảm.

D. Tự sự, miêu tả, nghị luận.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	8/2, 8/5, 8/13
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Lê Ngọc Xuân Khánh
	8/3
	0907375712
	lekhanhmon@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	8/4, 8/9, 8/10
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	8/1, 8/11
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	8/6, 8/7, 8/8, 8/12
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com
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